
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH XÁ

Số: ........ /QĐ-UBND                                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Xá, ngày ..... tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 
24 /2021/QĐ-TTg ngày 16  tháng 07 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định 
hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 
giai đoạn 2021 - 2025; Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 
nghiệp có mức sống trung giai đoạn 2021 - 2025; Thông tư số 02/2022/TT-
BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, 
bổ sung một số nội dung của Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021; 

Theo đề nghị của cán bộ Lao động Thương binh- Xã hội xã,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 của 

xã Thanh Xá, cụ thể như sau:
Tổng số hộ dân cư: 1.598 hộ
- Tổng số hộ nghèo: 30 hộ, chiếm tỷ lệ 1,88%
- Tổng số hộ cận nghèo: 39 hộ, chiếm tỷ lệ 2,44%
(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Lập danh sách quản lý và cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận tại Quyết định này.  



2

Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND, công chức được phân công phụ trách 
công tác Lao động Thương binh Xã hội, Trưởng các thôn và các hộ gia đình 
có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 
- Phòng LĐTBXH huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thuý
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO

(Kèm theo Quyết định số ....../QĐ-UBND
ngày .... tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Xá

STT Họ và tên chủ hộ Dân 
tộc

Giới tính 
(1: Nam,    
2: Nữ)

Ngày, tháng 
năm sinh

Địa chỉ

(ghi theo thứ tự 
thôn/tổ)

I. Hộ nghèo 
1 Cao Thị Dòn Kinh 2 24/9/1957 Thôn 1 - Thanh Xá
2 Nguyễn Thị Linh Kinh 2 12/2/1962 Thôn 1 - Thanh Xá

Quách Đại Tiến Kinh 1 28/2/1989 Thôn 1 - Thanh Xá
3 Nguyễn Thị Thuận Kinh 2 15/8/1960 Thôn 1 - Thanh Xá
4 Nguyễn Văn Hạch Kinh 1 8/6/1939 Thôn 1 - Thanh Xá

Cao Thị Thoi Kinh 2 18/1/1946 Thôn 1 - Thanh Xá
5 Vũ Văn Thường Kinh 1 01/01/1960 Thôn 1 - Thanh Xá

Phạm Thị Bé Kinh 2 16/06/1961 Thôn 1 - Thanh Xá
Vũ Văn Sơn Kinh 1 22/07/1988 Thôn 1 - Thanh Xá
Vũ Văn Xuân Kinh 1 03/12/1990 Thôn 1 - Thanh Xá
Vũ Văn Dương Kinh 1 23/12/1994 Thôn 1 - Thanh Xá

6 Lê Thị Lan Kinh 2 11/06/1950 Thôn 1 - Thanh Xá
Trịnh Thị Thụy Kinh 2 01/03/1979 Thôn 1 - Thanh Xá

7 Nguyễn Văn Mạnh Kinh 1 27/08/1988 Thôn 1 - Thanh Xá
Lỷ Tài Múi Kinh 2 15/01/1988 Thôn 1 - Thanh Xá
Nguyễn Thị Sen Kinh 2 06/04/2007 Thôn 1 - Thanh Xá
Nguyễn Thu Thiện Kinh 2 28/06/2010 Thôn 1 - Thanh Xá
Nguyễn Văn Đoàn Kinh 1 06/09/2013 Thôn 1 - Thanh Xá

8 Quách Thị Còm Kinh 2 01/01/1954 Thôn 2 - Thanh Xá
9 Cao Văn Hà Kinh 1 03/10/1990 Thôn 2 - Thanh Xá
10 Lê Thị Hòe Kinh 2 01/01/1965 Thôn 2 - Thanh Xá

Hoàng Thị Hồng Kinh 2 08/05/1993 Thôn 2 - Thanh Xá
Hoàng Thị Minh Anh Kinh 2 13/10/2015 Thôn 2 - Thanh Xá

11 Hoàng Văn Đẩu Kinh 1 01/01/1932 Thôn 2 - Thanh Xá
Mạc Thị Thử Kinh 2 01/01/1932 Thôn 2 - Thanh Xá

12 Quách Thị Diệp Kinh 2 01/01/1933 Thôn 2 - Thanh Xá
13 Phạm Thị My Kinh 2 18/04/1968 Thôn 2 - Thanh Xá
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14 Quách Thị Nhắt Kinh 2 01/01/1932 Thôn 2 - Thanh Xá
15 Đỗ Thị Tình Kinh 2 12/8/1957 Thôn 3 - Thanh Xá
16 Hoàng Thị Tiền Kinh 2 01/01/1938 Thôn 3 - Thanh Xá
17 Hoàng Thị Khởi Kinh 2 13/01/1954 Thôn 3 - Thanh Xá
18 Mạc Thị Thưa Kinh 2 01/01/1966 Thôn 3 - Thanh Xá

Mạc Đức Hiếu Kinh 1 24/5/1999 Thôn 3 - Thanh Xá
19 Mạc Thị Tùy Kinh 2 01/01/1955 Thôn 3 - Thanh Xá
20 Hoàng Văn Đức Kinh 1 02/07/1963 Thôn 3 - Thanh Xá

Nguyễn Thị Pha Kinh 2 12/06/1963 Thôn 3 - Thanh Xá
Hoàng Thị Phượng Kinh 2 21/10/1998 Thôn 3 - Thanh Xá

21 Hoàng Thị Ninh Kinh 2 01/01/1963 Thôn 3 - Thanh Xá
22 Mạc Văn Cốt Kinh 1 01/01/1952 Thôn 3 - Thanh Xá

Bùi Thị Phíu Kinh 2 22/06/1968 Thôn 3 - Thanh Xá
Mạc Văn Cường Kinh 1 14/03/2000 Thôn 3 - Thanh Xá

23 Đỗ Thị Là Kinh 2 10/01/1958 Thôn 3 - Thanh Xá
24 Mạc Thị Bâu Kinh 2 14/08/1954 Thôn 3 - Thanh Xá
25 Quách Thị Thao Kinh 2 02/08/1948 Thôn 4 - Thanh Xá
26 Cao Thị Thuận Kinh 2 06/03/1948 Thôn 4 - Thanh Xá
27 Quách Thị Thử Kinh 2 03/08/1948 Thôn 4 - Thanh Xá
28 Quách Thị Xây Kinh 2 01/01/1956 Thôn 4 - Thanh Xá
29 Quách Thị Duyên Kinh 2 07/04/1991 Thôn 4 - Thanh Xá

Trần Thị Dương Kinh 2 10/10/2012 Thôn 4 - Thanh Xá
30 Hoàng Thị Tím Kinh 2 09/09/1969 Thôn 4 - Thanh Xá
II. Hộ cận nghèo  
1 Đặng Thị Thơm Kinh 2 08/12/1973 Thôn 1 - Thanh Xá
2 Nguyễn Thị Thận Kinh 2 24/08/1955 Thôn 1 - Thanh Xá

Bùi Văn Cường Kinh 1 16/06/1998 Thôn 1 - Thanh Xá
3 Hoàng Văn Khắc Kinh 1 24/07/1958 Thôn 1 - Thanh Xá

Nguyễn Thị Năm Kinh 2 21/05/1959 Thôn 1 - Thanh Xá
4 Nguyễn Gia Bách Kinh 1 16/04/1963 Thôn 1 - Thanh Xá

Quách Thị Thư Kinh 2 16/06/1964 Thôn 1 - Thanh Xá
5 Lê Thị Lý Kinh 2 01/01/1960 Thôn 1 - Thanh Xá

Hoàng Văn Thường Kinh 1 11/11/1957 Thôn 1 - Thanh Xá
Hoàng Thế Anh Kinh 1 09/10/2006 Thôn 1 - Thanh Xá

6 Quách Thị Ngọc Kinh 2 22/02/1954 Thôn 1 - Thanh Xá
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7 Hoàng Văn Quang Kinh 1 25/11/1962 Thôn 1 - Thanh Xá
8 Cao Thị Mau Kinh 2 16/9/1964 Thôn 1 - Thanh Xá

Cao Long Phiêu Kinh 1 20/7/2002 Thôn 1 - Thanh Xá
9 Nguyễn Thị Yên Kinh 2 06/12/1953 Thôn 1 - Thanh Xá
10 Nguyễn Thị Hào Kinh 2 01/01/1930 Thôn 2 - Thanh Xá

Cao Thị Hải Kinh 2 01/01/1962 Thôn 2 - Thanh Xá
11 Cao Văn Lũy Kinh 1 08/10/1982 Thôn 2 - Thanh Xá

Cao Thị Ngọc Huế Kinh 2 20/03/2011 Thôn 2 - Thanh Xá
12 Mạc Thị Ngân Kinh 2 20/02/1950 Thôn 2 - Thanh Xá
13 Quách Trung Quý Kinh 1 15/07/1958 Thôn 2 - Thanh Xá

Mạc Thị Mùa Kinh 2 12/03/1955 Thôn 2 - Thanh Xá
Quách Trung Quyết Kinh 1 06/09/1979 Thôn 2 - Thanh Xá

14 Nguyễn Thị Bẩy Kinh 2 01/01/1952 Thôn 2 - Thanh Xá
15 Quách Thị Hoa Kinh 2 01/01/1944 Thôn 2 - Thanh Xá
16 Mạc Văn Kha Kinh 1 01/10/1940 Thôn 2 - Thanh Xá

Đỗ Thị Đô Kinh 2 05/07/1957 Thôn 2 - Thanh Xá
17 Hoàng Thị Oanh Kinh 2 11/05/1992 Thôn 2 - Thanh Xá

Nguyễn Bảo Long Kinh 1 13/06/2020 Thôn 2 - Thanh Xá
18 Quách Đình Bính Kinh 1 01/01/1956 Thôn 3 - Thanh Xá

Hoàng Thị Thía Kinh 2 10/08/1960 Thôn 3 - Thanh Xá
19 Cao Thị Luyện Kinh 2 14/06/1960 Thôn 3 - Thanh Xá
20 Phạm Thị Thuận Kinh 2 08/02/1947 Thôn 3 - Thanh Xá

Đỗ Thị Vân Anh Kinh 2 07/11/2011 Thôn 3 - Thanh Xá
21 Đỗ Thị Chuyền Kinh 2 20/12/1968 Thôn 3 - Thanh Xá
22 Hoàng Văn Hảo Kinh 1 01/01/1956 Thôn 3 - Thanh Xá

Quách Thị Toan Kinh 2 01/01/1955 Thôn 3 - Thanh Xá
Hoàng Thị Huyền Kinh 2 01/02/1978 Thôn 3 - Thanh Xá
Nguyễn Bảo Ngọc Kinh 2 30/10/2009 Thôn 3 - Thanh Xá

23 Hoàng Thị Tỵ Kinh 2 05/08/1952 Thôn 3 - Thanh Xá
24 Mạc Văn Hay Kinh 1 04/12/1975 Thôn 3 - Thanh Xá

Nguyễn Thị Minh Thu Kinh 2 02/02/1975 Thôn 3 - Thanh Xá
Mạc Trung Hiếu Kinh 1 23/03/2001 Thôn 3 - Thanh Xá
Mạc Thị Thu Nhài Kinh 2 11/09/2003 Thôn 3 - Thanh Xá

25 Mạc Thị Tuy Kinh 2 10/01/1951 Thôn 3 - Thanh Xá
26 Phạm Thị Len Kinh 2 01/01/1950 Thôn 3 - Thanh Xá
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27 Mạc Thị Bản Kinh 2 09/10/1965 Thôn 3 - Thanh Xá
28 Hoàng Thị Dinh Kinh 2 04/03/1958 Thôn 3 - Thanh Xá

Đỗ Tiến Duy Kinh 1 21/01/2016 Thôn 3 - Thanh Xá
29 Hoàng Thị Tuất Kinh 2 01/01/1964 Thôn 3 - Thanh Xá
30 Mạc Thị Lăng Kinh 2 04/07/1953 Thôn 4 - Thanh Xá
31 Cao Thị Hậu Kinh 2 10/10/1958 Thôn 4 - Thanh Xá

Chu Thị Yến Kinh 2 18/03/1996 Thôn 4 - Thanh Xá
32 Bùi Văn Vinh Kinh 1 25/10/1963 Thôn 4 - Thanh Xá

Nguyễn Thị Hùy Kinh 2 20/08/1968 Thôn 4 - Thanh Xá
Bùi Huy Hùng Kinh 1 07/09/2005 Thôn 4 - Thanh Xá

33 Quách Thị Lanh Kinh 2 16/02/1963 Thôn 4 - Thanh Xá
34 Nguyễn Gia Hùng Kinh 1 26/12/1986 Thôn 4 - Thanh Xá

Nguyễn Thị Hồng Thúy Kinh 2 08/11/1988 Thôn 4 - Thanh Xá
Nguyễn Gia Nhật Nam Kinh 1 01/09/2013 Thôn 4 - Thanh Xá
Nguyễn Nhật Linh Kinh 2 12/01/2018 Thôn 4 - Thanh Xá
Nguyễn Hà Linh Kinh 2 12/01/2018 Thôn 4 - Thanh Xá

35 Mạc Văn Đôn Kinh 1 06/08/1959 Thôn 4 - Thanh Xá
Nguyễn Thị Nhì Kinh 2 10/04/1956 Thôn 4 - Thanh Xá
Mạc Văn Đức Kinh 1 06/07/1983 Thôn 4 - Thanh Xá

36 Nguyễn Thị Toan Kinh 2 02/07/1960 Thôn 4 - Thanh Xá
37 Quách Thị Êm Kinh 2 23/09/1964 Thôn 4 - Thanh Xá

Quách Hương Giang Kinh 2 12/03/2011 Thôn 4 - Thanh Xá
38 Mạc Văn Hòa Kinh 1 20/10/1979 Thôn 4 - Thanh Xá

Hoàng Thị Hằng Kinh 2 16/06/1981 Thôn 4 - Thanh Xá
Mạc Thị Lan Kinh 2 22/03/2006 Thôn 4 - Thanh Xá
Mạc Văn Huy Kinh 1 16/11/2012 Thôn 4 - Thanh Xá

39 Nguyễn Thị Minh Kinh 2 06/05/1956 Thôn 4 - Thanh Xá
Tổng cộng (I + II): 69
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